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Bài 2: Dấu 

   

sắc huyền hỏi 
 

  

ngã nặng 
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 sắc 
 

 
 

 

cá lá bé 

  
 

dế bí bố 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 cá 
 

 lá 
 

 bé 
 

 dế 
 

 bí 
 

 bố 
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 huyền 
 

  
 

bò cò cà 

  

77  

––  33  

44  

dù hề trừ 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 bò 
 

 cò 
 

 cà 
 

 dù 
 

 hề 
 

 trừ 
77  

––  33  

44  
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  hỏi 
 

 
 

 

tổ rổ tủ 

 
 

 

bể vả chỉ 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 tổ 
 

 rổ 
 

 tủ 
 

 bể 
 

 vả 
 

 chỉ 
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 ngã 

  
 

 

mũ hũ vẽ 

 
  

vỡ rễ gỗ 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 mũ 
 

 hũ 
 

 vẽ 
 

 vỡ 
 

 rễ 
 

 gỗ 
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  nặng 
 

 

 

 

mẹ kệ bọ 

 
 

 
cụ vụ chị 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 mẹ 
 

 kệ 
 

 bọ 
 

 cụ 
 

 vụ 
 

 chị 
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Thêm Dấu 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em thêm dấu.)   

 

 
 

  

 
 

  

  

  

ve bô 

rô du 

mu me 
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Chính Tả 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

 
 

 
 

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 

 

 

_______________________________ _______________________________ 
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Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

đi 

   đi về 

   đi học 

   đi làm 

   đi chợ 

   đi bộ 

   đi bộ về nhà 

ăn 

   ăn cơm 

   ăn phở 

bị 

   bị té 

   bị phạt 

có 

cho 

   cho quà 

go 

   return (go home) 

   go to school 

   go to work 

   go to the market 

   walk 

   walk home 

eat 

   eat rice, eat lunch/dinner 

   eat phở 

got 

   fell 

   got punished 

have 

give, for 

   give a present 

Ngữ Vựng Vocabulary 

áo shirt 

đẹp beautiful 

 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần) 

Em đi bộ về nhà. 

Em ăn phở. 

Bé Tí bị té. 

Em có áo đẹp. 

Mẹ cho bé quà. 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

 ăn  bé 

bị 

 

 

 

 

 

 

 

 

có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cho 

 

 

 

 

 

 

 

đi 

 

 

 

 

 

 

 

 

e ê g gh gi h i k 

em     

 

 

 

 

 

  

kh l m n ng ngh nh o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mẹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ô ơ ph qu r s t th 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tr u ư v x y   

 

 

 

 

 

  và 

về 
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Ngữ Vựng 
 

Số Numbers 

không 

một 

hai 

ba 

bốn 

năm 

sáu 

bảy 

tám 

chín 

mười 

   mười một 

   mười hai 

   mười lăm 

hai mươi 

   hai mươi mốt 

   hai mươi hai 

   hai mươi lăm 

một trăm 

   một trăm lẻ một 

   một trăm lẻ hai 

   một trăm mười một 

một ngàn 

một triệu 

một tỷ 

zero 

one 

two 

three 

four 

five 

six 

seven 

eight 

nine 

ten 

   eleven 

   twelve 

   fifteen 

twenty 

   twenty one 

   twenty two 

   twenty five 

one hundred 

   one hundred one 

   one hundred two 

   one hundred eleven 

one thousand 

one million 

one billion 

 

  



 

Tiếng Nước Tôi 29                                                                                       

 

Ngữ Vựng 

 

66  1188 2299 
 ______________________  ______________________  ______________________ 

4455 3377  110022 
 ______________________  ______________________  ______________________ 

330044 557722 11113377 

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Hai mươi lăm. 

_____ 2. Bốn mươi tám. 

_____ 3. Một trăm lẻ sáu. 

_____ 4. Ba mươi mốt. 

_____ 5. Một. 

A. 1 

B. 25 

C. 31 

D. 48 

E. 106 
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Đàm Thoại  
(Cho các em hỏi 1 người bạn những câu hỏi sau. Sau đó viết câu trả lời của người bạn đó vào 

chỗ trống ô đây.) 

 

Chào bạn! Tôi tên là … 

Bạn bao nhiêu tuổi?  

 

 Chào bạn! Tôi tên là ___________________________. 

Năm nay tôi __________ tuổi. 

Bạn sinh năm nào?  

 Tôi sinh năm  __________. 

Địa chỉ của bạn là gì?  

 Địa chỉ của tôi là 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Số điện thoại của bạn là gì?  

 Số điện thoại của tôi là ___________________________. 

 

(Tôi không có điện thoại.) 

 

Sinh Hoạt Trong Lớp: Lô-Tô 
(Cho các em chơi lô-tô. Nếu còn thời giờ, em nào thắng sẽ gọi lô-tô cho cả lớp.) 

 

  


